
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC BÌNH
TRẠM Y TẾ XÃ LỢI BÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN NĂM 2026
(Kèm theo quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     / 03/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lợi Bác)
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TYT Xã Lợi Bác (vùng 3) 18/18

1 Nà Xỏm 1 Triệu Sinh Phúc 25/9/1970 Dao 1

2 Nà mu 2 Hoàng Văn Mừng 12/3/1979 Tày 1

3 Phai vài 3 Hoàng Thị Hòa 05/05/1964 Tày 1

4 Kéo cọ 4 Chu Thị Chiều 23/02/1978 Tày 1

5 Nà U 5 Lường Thị Tươi 12/8/1983 Tày 1

6 Già Nàng 6 Lê Thị Hảo 22/02/1988 Tày 1

7 Nà phi 7 Lường Văn Nhượng 26/01/1969 Tày 1

8 Khuổi Tà 7 Triệu Thị Loan 11/10/2000 11/10/2000 Dao 1

9 Bản Chành 9 Đàm Thị Sinh 14/11/1968 Tày 1

10 Khòn Cháo Co Cai 10 Hoàng Thị Nguyện 13/5/1966 Tày 1

11 Khòn Sè 11 Lương Thị Yến 24/12/1965 Tày 1

12 Hợp Nhất 12 Nông Thị Hà 7/10/1982 Tày 1

13 Bản Mới B 13 Vi Thị Ân 5/6/1975 Tày 1

14 Nà Mò 14 Lý Thị Vượng 10/3/1976 Tày 1

15 Tà Lạn Pò Nhìang 15 Hà Thị Lai 8/12/1975 Tày 1

16 Nà Làng 16 Bế Thị Hiền 16/6/1977 Tày 1

17 Nà Phầy 17 Tàng Thị Sinh 9/1/1976 Tày 1

18 Bản Choong Bản Mìang 18 Lường Thị Nguyệt 18/6/1984 Tày 1
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